
STT Tên mô hình Mã số Họ tên Số nhà Ấp/ Khu phố Phường/ Xã
Quận/ 

Huyện
Quy mô ĐVT

1
Nuôi cá cảnh trong ao (cá Koi 

thuơng phẩm)
CC01. TS Nguyễn Văn Huề x Đồng Lớn Trung Lập Thượng CC 0,25 ha

Vũ Văn Thoả x Đồng Lớn Trung Lập Thượng CC 0,25

2 Trồng RAQ theo quy trình GAP CC02. TT Phạm Phú Văn
442/2 đuờng Võ 

Văn Điều, tổ 9
Trung Bình Trung Lập Thượng CC 0,3 ha

CC02. TT Biện Thị Hoàng
444 đường Trung 

Lập, tổ 6
Đồng Lớn Trung Lập Thượng CC 0,5 ha

CC02. TT Võ Văn Thanh
335/3A đường An 

Nhơn Tây, tổ 3
Ba Sòng An Nhơn Tây CC 0,3 ha

CC02. TT Phùng Văn Xuân
517/19 đường An 

Nhơn Tây, tổ 5
Ba Sòng An Nhơn Tây CC 0,3 ha

CC02. TT Phạm Thị Ánh Tổ 8 Sa Nhỏ Trung Lập Thượng CC 0,3 ha

CC02. TT
Nguyễn Thị Thanh 

Xuân

779, đường Trung 

Lập, tổ 7
Sa Nhỏ Trung Lập Thượng CC 0,3 ha

CC02. TT Phạm Thị Thu Lan 4 đường 736, tổ 5 Sa Nhỏ Trung Lập Thượng CC 0,4 ha

CC02. TT Trịnh Thị Tuyết Mai tổ 5 Sa Nhỏ Trung Lập Thượng CC 0,3 ha

CC02. TT Đỗ Thị Kim Loan
3A đường 738, tổ 

5
Sa Nhỏ Trung Lập Thượng CC 0,3 ha

3 Trồng RAL theo quy trình GAP CC03. TT Lê Văn Quỳnh tổ 2 3 Phước Vĩnh An CC 0,4 ha

Trần Thị Oanh tổ 2 3 Phước Vĩnh An CC 0,6 ha

Nguyễn Văn Đoan tổ 2 3 Phước Vĩnh An CC 0,6 ha

Hà Văn Quỳnh đường 409, tổ 2 3 Phước Vĩnh An CC 0,4 ha

Nguyễn Thu Phương tổ 3 3 Phước Vĩnh An CC 0,5 ha
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Nguyễn Văn Huy tổ 2 3 Phước Vĩnh An CC 0,5 ha

4 Trồng RAL theo quy trình GAP HM01. TT Đoàn Thanh Tiến 1 Xuân Thới Thượng CC 0,2 ha

Phạm Văn Minh 1 Xuân Thới Thượng CC 0,3 ha

Trần Văn Công 1 Xuân Thới Thượng CC 0,3 ha

Trần Xuân Lành 1 Xuân Thới Thượng CC 0,3 ha

Vũ Văn Long 1 Xuân Thới Thượng CC 0,4 ha

Nguyễn Văn Đông 1 Xuân Thới Thượng CC 0,4 ha

Trần Văn Hải 1 Xuân Thới Thượng CC 0,4 ha

Bùi Văn Thanh 1 Xuân Thới Thượng CC 0,4 ha

5 Trồng RAL theo quy trình GAP BC01. TT Đào Thanh Đức 15/4, tổ 15 1 Tân Quý Tây BC 0,3 ha

Trương Văn Phụng A11/8, tổ 11 1 Tân Quý Tây BC 0,25 ha

Nguyễn Thị Kim Oanh A11/14 1 Tân Quý Tây BC 0,2 ha

Nguyễn Thị Ngò 16/5, tổ 16 1 Tân Quý Tây BC 0,3 ha

6
Thâm canh xoài theo quy trình 

GAP
CG01. TT Trần Thị Được 1/7 Đồng Tranh Long Hoà CG 1 ha

Phạm Văn Chánh 1/30 Đồng Tranh Long Hoà CG 1 ha

Nguyễn Tấn Tài 1/263 Đồng Tranh Long Hoà CG 1 ha

7 Trồng mai năm thứ tư BC02. TT Bùi Ngọc Đức
27/38 Bùi Tư 

Toàn
An Lạc Bình Tân BC 1 ha

Phạm Văn Tân 30/28 Tân Quý Tân Quý Tân Phú BC 1 ha

Hà Văn Linh Thôn Đắc Xuân Đắk Lao Đắk Mil, Dak Lak BC 1 ha

8 Trồng mai năm thứ tư BC03. TT Phạm Thị Kim Thuý 3 Bình Lợi BC 0,5 ha

Lê Hữu Thiện C8/319/2b 3 Bình Lợi BC 0,5 ha

Dương Đức Xuyên C6/191B tổ 6 3 Bình Lợi BC 0,5 ha

Lại Thị Dung D1/416 tổ 1 4 Bình Lợi BC 0,5 ha

9 Trồng mai năm thứ tư BC04. TT Lê Văn Thành C9/331, ấp 3 3 Bình Lợi BC 1,5 ha

Hồ Quốc Trường D1/416 tổ 1 4 Bình Lợi BC 0,5 ha

10 Trồng mai năm thứ tư BC05.TT Trương Thị Ngọc Huyền B6/252, tổ 6 2 Bình Lợi BC 1 ha

Nguyễn Minh Tiến C3/122/1 3 Bình Lợi BC 1 ha



Lâm Minh Đức C9/345, tổ 9 3 Bình Lợi BC 1 ha

11 Trồng mai năm thứ nhất BC06. TT Lê Thành Danh
83 Giồng Ông 

Xồm
Tân Hảo

Giồng Trôm, Bến 

Tre
BC 1

Tô Tấn Vinh Bình Tiền 1 Đức Hoà Hạ Đức Hoà, Long An BC 1

Nguyễn Thuỵ Yên Kha C5/180/1 3 Bình Lợi BC 1

12 Trồng mai năm thứ nhất BC07. TT Phạm Thị Thu C8/296 3 Bình Lợi BC 2

Nguyễn Tấn Phụng B7/217 2 Bình Lợi BC 1

13 Trồng mai năm thứ nhất BC08. TT Huỳnh Văn Vũ C9/296 3 Bình Lợi BC 1,5

Nguyễn Văn Kiệp C4/175 tổ 4 3 Bình Lợi BC 1

Nguyễn Văn Tâm C8/314 3 Bình Lợi BC 0,5

14 Trồng mai năm thứ nhất BC09. TT Trần Tứ Lợi C3/122/30 3 Bình Lợi BC 1

Trần Xuân Tuyến D1/461 tổ 1 4 Bình Lợi BC 0,5

15
Trồng thâm canh bưởi theo quy 

trình GAP
BC10. TT Vũ Đình Tứ 4B8 tổ 2 4 Phạm Văn Hai BC 1

Hà Thị Lê 4K1/13 4 Phạm Văn Hai BC 1

Hà Thị Hiếu 111/7A3 3A
Tân Chánh Hiệp, 

Q12
BC 1

16
Trồng thâm canh bưởi theo quy 

trình GAP
CC04. TT Phạm Thị Hiệu 52 đường Hố Bò Phú Lợi Phú Mỹ Hưng CC 0,3

Đỗ Thị Hồng Hoa 
365 đường An 

Nhơn Tây
Ba Sòng An Nhơn Tây CC 0,4

Nguyễn Văn Quốc

1222 đường 

Nguyễn Thị 

Rành, tổ 10

Phú Thuận Phú Mỹ Hưng CC 0,4

Phan Thị Hường
16 đường Võ Thị 

Bàng, tổ 6A
Phú Lợi Phú Mỹ Hưng CC 0,5

Nguyễn Thị Trang Quyên
tổ 4 đường An 

Nhơn Tây
Gò Nổi A An Nhơn Tây CC 0,5

Lê Minh Truyền
42 đường Phạm 

Thị Gắng
Phú Lợi Phú Mỹ Hưng CC 0,9

17
Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm 

canh UDCNC
CG02.TS Vũ Đình Hiếu Lý Hoà Hiệp Lý Nhơn CG 0,1 ha

18
Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm 

canh UDCNC
CG03.TS Lê Viết Bình Lý Hoà Hiệp Lý Nhơn CG 0,1 ha

19
Nuôi tôm thẻ chân trắng theo 

quy trình GAP
CG04. TS Nguyễn Thanh Tú

38/59 Nguyễn 

Thiện Thuật
P.24. Bình Thạnh CG 0,15 ha



Nguyễn Quang Trưởng 278 Hoà BÌnh Hiệp Tân, Tân Phú CG 0,15 ha

20
Áp dụng khẩu phần thức ăn 

TMR trong chăn nuôi bò sữa
CC05. CN Hà Văn Rám Phú Thuận Phú Mỹ Hưng 10 Con

Lê Ngọc Mỹ An Bình An Phú Tây 12 Con

21
Áp dụng khẩu phần thức ăn 

TMR trong chăn nuôi bò sữa
CC06. CN Lê Thị Chính Mỹ Khánh B Thái Mỹ 8 Con

Nguyễn Thị Muội Xóm Trại An Nhơn Tây 14 Con

22
Chăn nuôi bò thịt lai giống 

ngoại
BC11.CN Trần Thái Hoàng

47 đường số 2 

KDC Metro
2 Tân Kiên BC 10 Con

Nguyễn Văn Hiệp C8/1A 3 Tân Kiên BC 5 Con

23
CGH trong chăn nuôi bò sữa 

(Máy trộn thức ăn)
HM02. CN Phạm Văn Thnah 19/3G tổ 16 1 Xuân Thới Thượng HM 20 Con

24
Chăn nuôi bò thịt lai giống 

ngoại (cai sữa đến 18 tháng)
CC07. CN Nguyễn Minh Trạng

1401 Nguyễn Thị 

Rành
Phú Lợi Phú Mỹ Hưng CC 5 Con

Phạm Ngọc Lắm 21 Lê Thị Kịa Mỹ Khánh B Thái Mỹ CC 3 Con

Văn Minh Phương
196 Cây Trôm 

Mỹ Khánh
Trại Đèn Phước Hiệp CC 3 Con

25
Chăn nuôi bò thịt lai giống 

ngoại (vỗ béo)
CC08. CN Nguyễn Thị Kim 20 đường 700 Mỹ Khánh A Trung Lập Thượng CC 2 Con

Huỳnh Văn Còn Lào Táo ThượngTrung Lập Thượng CC 13 Con

26
Chăn nuôi heo thịt trên nền đệm 

lót sinh học
BC12. CN Nguyễn Minh Đức 19/5A 3 Tân Quý Tây BC 70 Con

27
Chăn nuôi bò thịt lai giống 

ngoại (vỗ béo)
HM03.CN Huỳnh Thị Ánh 120/1 4 Xuân Thới Sơn HM 4 Con

Huỳnh Thị Hoàng 22/1A 4 Xuân Thới Sơn HM 6 Con

Nguyễn Văn Việt 20/2, tổ 14 4 Xuân Thới Sơn HM 3 Con

Phạm Thị Hoàng 5/5 4 Xuân Thới Sơn HM 2 Con

28
Chăn nuôi bò thịt lai giống 

ngoại (cai sữa đến 18 tháng)
HM04. CN Huỳnh Thị Ánh 120/1 4 Xuân Thới Sơn HM 2 Con

Huỳnh Thị Hoàng 22/1A 4 Xuân Thới Sơn HM 1 Con

Nguyễn Trung Tú tổ 13 4 Xuân Thới Sơn HM 7 Con

Nguyễn Văn Việt 20/2, tổ 14 4 Xuân Thới Sơn HM 1 Con



Dương Thị Hoa 4/7 tổ 4 4 Xuân Thới Sơn HM 1 Con

Huỳnh Kim Phượng 82/3 4 Xuân Thới Sơn HM 1 Con

Phạm Thị Hoàng 5/5 4 Xuân Thới Sơn HM 2 Con


